
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  CHỦ ĐỀ : “GIAO THÔNG”
LỚP NHÀ TRẺ D1

Thời gian thực hiện: từ : 01/12  đến 02/01/2026

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Ô tô 1 Từ 1/12 ->5/12/2025 Nguyễn Thị Thương

Xe đạp 1 Từ  8/12 > 12 / 12 /2025 Vũ Quỳnh Như

Xe máy 1  Từ 15/12 >19/12/2025 Nguyễn Thị Kim Oanh

Máy bay 1  Từ  22/12 >26/12/2025 Nguyễn Thị Thương

Tàu, thuyền 1  Từ  29/12 >02/01/2026 Vũ Quỳnh Như

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “Ô tô”
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương

Thời gian thực hiện:Từ 1/12 đến 5/12/2025

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô về các loại xe….
Quan sát đặc điểm nổi bật của loại xe đạp….
Sử dụng các từ chỉ đồ vật đặc điểm
Nghe các bài hát chủ đề xe đạp

2 Thể dục sáng   Bài 5: Tập với hoa. 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa cành hoa vào mũi hít vào, thở ra.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:5

3 1
8/1

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- ĐT 2: Khoe hoa: 2 tay cầm cành hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Trồng hoa: Cúi lưng xuống cắm cành hoa xuống nền, đứng lên.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày1/12/2025
PTTC-KNXH
Hát “Lái ô tô”

Ngày2/12/2025
PTNT

Tìm hiểu về ô 
tô

Ngày3/12/2025
PTTC

Đi kết hợp chạy

Ngày4/12/2025
   PTNN
Truyện “Xe lu 
và xe ca” 

Ngày5/11/2025
PTTC

Nặn bánh xe

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày1/12/2025
- TCVĐ:Ô tô 
và chim sẻ  
- QS:Xe đạp
- Chơi tự do
 

Ngày2/12/2025
- TCVĐ:Chắp 
ghép hình
- Đọc đồng 
dao:Dung dăng, 
dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày3/12/2025 
- Chào hỏi trò 
chuyện về sự 
vật xung quanh
- TCVĐ:Đá 
bóng
- Chơi tự do

Ngày 4/12/2025
- TCVĐ:Đuổi 
nhặt theo bóng
- Nghe âm 
thanh tìm đồ vật
- Chơi tự do

Ngày5/11/2025
Trả lời câu hỏi 
của cô về các 
loại xe
TC: Đố vui
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em 
ăn, thao tác 
tắm cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu 
ăn : bếp, bát 
thìa ca cốc
-Biết chọn đồ 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
- Biết sử dụng ô tô, xe đẩy chở 
em đi chơi

-Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
-Bộ đồ chơi nấu ăn
- Mô hình xe ô tô làm từ hộp
cáctông có dây kéo.
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

để mua

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn 
trên bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Rèn trẻ biết cách xếp những 
khối cạnh nhau tạo thành đường 
đi.
- Ôn luyện màu sắc: xanh, đỏ
vàng.
- Rèn kĩ năng xếp chồng xếp
cạnh lắp ghép thành ô tô, tàu
hỏa.
- Biết xếp chồng 6 - 8 khối tạo
cổng cho PTGT đi qua.
- Biết lắp ghép tạo thành cây,
ngôi nhà
-Trẻ biết xếp các khối hộp cạnh 
nhau tạo thành bến xe
- Nhận biết, để đúng các khu vực 
xe: Ô tô, xe máy, xe đạp.
- Rèn kĩ năng lắp ghép, vặn 
xoắn, cài cởi tạo thành cây, hoa 
trong khu vườn

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm 
hồ dán
- Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
-Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh:

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. Biết xếp -Xếp chồng xây trường mầm non Khối gỗ vuông, chữ nhật
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “Xe đạp”
Người thực hiện: Vũ Quỳnh Như

Thời gian thực hiện:Từ 8/12 đến 12/12/2025

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Vận 
động

chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

( gài hoa, lá….)
Chơi với bóng

-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
-Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
-Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, 
lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày 1/12/2025
Nhận biết hành 
động nguy hiểm 
phòng tránh

Ngày 2/12/2025
Nghe bài thơ 
“Xe chữa 
cháy”

Ngày 
3/12/2025

Luyện một số 
thói quen tốt 

trong sinh 
hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày 
4/12/2025 
Đống vai sang 
đường

Ngày 
5/12/2024
Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô về các loại xe….
Quan sát đặc điểm nổi bật của loại xe đạp….
Sử dụng các từ chỉ đồ vật đặc điểm
Nghe các bài hát chủ đề xe đạp
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2 Thể dục sáng

  Bài 5: Tập với hoa. 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa cành hoa vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe hoa: 2 tay cầm cành hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Trồng hoa: Cúi lưng xuống cắm cành hoa xuống nền, đứng lên.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày8/12/2025
PTTC-KNXH
Vận động 
theo nhịp  “Đi 
xe đạp”

Ngày9/12/2025
PTNT

Nhận biết xe 
đạp

Ngày10/12/2025
PTNN

Thơ “Xe đạp”

Ngày11/12/2025
PTNT

Phân biệt màu 
xanh - vàng

Ngày12/11/2025
PTTC

Bật tại chỗ

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày 
8/12/2025
- TCVĐ:Ô tô 
và chim sẻ  
- QS:Xe đạp
- Chơi tự do
 

Ngày9/12/2025
- TCVĐ:Chắp 
ghép hình
- Đọc đồng 
dao:Dung 
dăng, dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày10/12/2025 
- Chào hỏi trò 
chuyện về sự vật 
xung quanh
- TCVĐ:Đá 
bóng
- Chơi tự do

Ngày11/12/2025
- TCVĐ:Đuổi 
nhặt theo bóng
- Nghe âm thanh 
tìm đồ vật
- Chơi tự do

Ngày12/11/2025
Trả lời câu hỏi 
của cô về các 
loại xe
TC: Đố vui
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em 
ăn, thao tác 
tắm cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu 
ăn : bếp, bát 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
- Bán hàng :Siêu thị mi ni

- Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Mô hình xe ô tô làm từ hộp
cáctông có dây kéo.
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

thìa ca cốc
- Biết chọn đồ 
để mua

- Biết sử dụng ô tô, xe đẩy chở 
em đi chơi

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

- Trẻ biết 
cách chơi 
theo mẫu 
hướng dẫn 
trên bảng chơi
- Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Rèn trẻ biết cách xếp những 
khối cạnh nhau tạo thành đường 
đi.
- Ôn luyện màu sắc: xanh, đỏ
vàng.
- Rèn kĩ năng xếp chồng xếp
cạnh lắp ghép thành ô tô, tàu
hỏa.
- Biết xếp chồng 6 - 8 khối tạo
cổng cho PTGT đi qua.
- Biết lắp ghép tạo thành cây,
ngôi nhà
-Trẻ biết xếp các khối hộp cạnh 
nhau tạo thành bến xe
- Nhận biết, để đúng các khu vực 
xe: Ô tô, xe máy, xe đạp.
- Rèn kĩ năng lắp ghép, vặn 
xoắn, cài cởi tạo thành cây, hoa 
trong khu vườn

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm 
hồ dán
- Biết lật giở 
sách

- - Tạo hình : 
+ Tô màu tranh theo chủ đề
+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “Xe máy”
Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện:Từ 15/12 đến 19/12/2025

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

tranh theo chủ đề nhánh:

d. 
Vận 
động

Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

- Xếp chồng xây trường mầm 
non
( gài hoa, lá….)
- Chơi với bóng

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
- Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
- Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, 
lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày 8/12/2025
Nhận biết hành 
động nguy hiểm 
phòng tránh

Ngày9/12/2025
Nghe bài thơ 
“Xe chữa 
cháy”

Ngày10/12/2025
Luyện một số 
thói quen tốt 

trong sinh 
hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày11/12/2025 
Đống vai sang 
đường

Ngày12/12/2025
Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Gh
i 
chú

1 Đón trả trẻ Trò chuyện cùng cô về các loại xe….

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:5

3 1
8/1

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Gh
i 
chú

Quan sát đặc điểm nổi bật của loại xe đạp….
Sử dụng các từ chỉ đồ vật đặc điểm
Nghe các bài hát chủ đề xe đạp

2 Thể dục 
sáng

  Bài 5: Tập với hoa. 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa cành hoa vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe hoa: 2 tay cầm cành hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Trồng hoa: Cúi lưng xuống cắm cành hoa xuống nền, đứng lên.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuầ
n 1

Ngày15/12/202
5
PTNN
Truyện “Ô tô 
con học bài”

Ngày16/12/2025
PTTCXH-TM
Dạy trẻ đội mũ 
bảo hiểm

Ngày17/12/202
5

PTTCXH-TM
Vận động minh 
họa “Cô dạy bé 
bài học giao 
thông”

Ngày18/12/2025
   PTNT

Phân biệt màu 
đỏ- vàng

Ngày19/11/202
5
PTTCXH-TM
Vẽ đường đi

4

Chơi  
- tập 
ngoà
i trời

Tuầ
n 1

Ngày15/12/202
5
- TCVĐ:Ô tô 
và chim sẻ  
- QS:Xe đạp
- Chơi tự do
 

Ngày16/12/2025
- TCVĐ:Chắp 
ghép hình
- Đọc đồng 
dao:Dung dăng, 
dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày17/12/202
5 
- Chào hỏi trò 
chuyện về sự 
vật xung quanh
- TCVĐ:Đá 
bóng
- Chơi tự do

Ngày18/12/2025
- TCVĐ:Đuổi 
nhặt theo bóng
- Nghe âm thanh 
tìm đồ vật
- Chơi tự do

Ngày19/11/202
5
Trả lời câu hỏi 
của cô về các 
loại ô tô
TC: Chim sẻ và 
ô tô
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 

a.  
Thao 

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé

- Búp bê , đồ dùng gia đình : Chậu, 
khăn tắm, quần áo
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Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Gh
i 
chú

tác 
vai

thao tác tắm 
cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
- Biết chọn đồ 
để mua

+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
- Biết sử dụng ô tô, xe đẩy chở 
em đi chơi

- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Mô hình xe ô tô làm từ hộp
cáctông có dây kéo.

buổi 
sáng

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 
chơi

- Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
- Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Rèn trẻ biết cách xếp những 
khối cạnh nhau tạo thành đường 
đi.
- Ôn luyện màu sắc: xanh, đỏ
vàng.
- Rèn kĩ năng xếp chồng xếp
cạnh lắp ghép thành ô tô, tàu
hỏa.
- Biết xếp chồng 6 - 8 khối tạo
cổng cho PTGT đi qua.
- Biết lắp ghép tạo thành cây,
ngôi nhà
-Trẻ biết xếp các khối hộp cạnh 
nhau tạo thành bến xe
- Nhận biết, để đúng các khu vực 
xe: Ô tô, xe máy, xe đạp.
- Rèn kĩ năng lắp ghép, vặn xoắn, 
cài cởi tạo thành cây, hoa trong 
khu vườn
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 4: “Máy bay”

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Gh
i 
chú

c. 
Nghệ 
thuậ
t

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

- - Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh:

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

- Xếp chồng xây trường mầm 
non
( gài hoa, lá….)
- Chơi với bóng

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
- Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
- Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuầ
n 1

Ngày15/12/2025 Ngày16/12/202
5
Nghe bài thơ 
“Xe chữa 
cháy”

Ngày17/12/202
5

Luyện một số 
thói quen tốt 

trong sinh 
hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày18/12/202
5 
Đống vai sang 
đường

Ngày19/12/202
5
Nêu gương bé 
ngoan
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Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương
Thời gian thực hiện:Từ 22/12 đến 26/12/2025

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô về các loại xe….
Quan sát đặc điểm nổi bật của loại xe đạp….
Sử dụng các từ chỉ đồ vật đặc điểm
Nghe các bài hát chủ đề xe đạp

2 Thể dục sáng

  Bài 5: Tập với hoa. 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa cành hoa vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe hoa: 2 tay cầm cành hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Trồng hoa: Cúi lưng xuống cắm cành hoa xuống nền, đứng lên.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày1/12/2025
PTTC-KNXH
Thơ “Tập gấp 
máy bay”

Ngày2/12/2025
PTNT
Tìm hiểu về 
máy bay

Ngày3/12/2025
PTTCXH-TM
Trang trí máy 
bay

Ngày4/12/2025
PTTC

Bò trườn qua 
vật cản

Ngày5/11/2025
PTTCXH-TM
Hát nghe “Anh 
phi công ơi”

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày 
1/12/2025
- TCVĐ:Ô tô 
và chim sẻ  
- QS:Xe đạp
- Chơi tự do
 

Ngày2/12/2025
- TCVĐ:Chắp 
ghép hình
- Đọc đồng 
dao:Dung dăng, 
dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày3/12/2025 
- Chào hỏi trò 
chuyện về sự 
vật xung quanh
- TCVĐ:Đá 
bóng
- Chơi tự do

Ngày 4/12/2025
- TCVĐ:Đuổi 
nhặt theo bóng
- Nghe âm 
thanh tìm đồ vật
- Chơi tự do

Ngày5/11/2025

5 Chơi 
- tập 
theo 

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

a.  
Thao 
tác vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em 
ăn, thao tác 
tắm cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu 
ăn : bếp, bát 
thìa ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
- Biết sử dụng ô tô, xe đẩy chở 
em đi chơi

-Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
-Bộ đồ chơi nấu ăn
- Mô hình xe ô tô làm từ hộp
cáctông có dây kéo.

ý 
thích 
buổi 
sáng

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn 
trên bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Rèn trẻ biết cách xếp những 
khối cạnh nhau tạo thành đường 
đi.
- Ôn luyện màu sắc: xanh, đỏ
vàng.
- Rèn kĩ năng xếp chồng xếp
cạnh lắp ghép thành ô tô, tàu
hỏa.
- Biết xếp chồng 6 - 8 khối tạo
cổng cho PTGT đi qua.
- Biết lắp ghép tạo thành cây,
ngôi nhà
-Trẻ biết xếp các khối hộp cạnh 
nhau tạo thành bến xe
- Nhận biết, để đúng các khu vực 
xe: Ô tô, xe máy, xe đạp.
- Rèn kĩ năng lắp ghép, vặn 
xoắn, cài cởi tạo thành cây, hoa 
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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 5:  “Tàu, thuyền”

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

trong khu vườn

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm 
hồ dán
- Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
-Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh:

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

-Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
Chơi với bóng

Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
-Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
-Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, 
lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày 1/12/2025
Nhận biết hành 
động nguy hiểm 
phòng tránh

Ngày 2/12/2025
Nghe bài thơ 
“Xe chữa 
cháy”

Ngày3/12/2025
Luyện một số 
thói quen tốt 

trong sinh 
hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày4/12/2025 
Đống vai sang 
đường

Ngày5/12/2024
Nêu gương bé 
ngoan
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Người thực hiện: Vũ Quỳnh Như
Thời gian thực hiện:Từ 29/12 đến 2/1/2026

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô về các loại xe….
Quan sát đặc điểm nổi bật của loại xe đạp….
Sử dụng các từ chỉ đồ vật đặc điểm
Nghe các bài hát chủ đề xe đạp

2 Thể dục sáng

  Bài 5: Tập với hoa. 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa cành hoa vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe hoa: 2 tay cầm cành hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Trồng hoa: Cúi lưng xuống cắm cành hoa xuống nền, đứng lên.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày29/12/2025
PTTC-KNXH
Tô màu tàu hỏa

Ngày30/12/2025
PTNT

Tìm hiểu về tàu 
hỏa

Ngày31/12/2025
PTTM

Truyện “Tàu 
thủy tí hon”

Ngày1/11/2026
   Nghỉ tết 
dương lịch

Ngày2/1/2026
PTTC

Xếp cạnh

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày29/12/2025
- TCVĐ:Ô tô 
và chim sẻ  
- QS:Xe đạp
- Chơi tự do
 

Ngày30/12/2025
- TCVĐ:Chắp 
ghép hình
- Đọc đồng 
dao:Dung dăng, 
dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày31/12/2025 
- Chào hỏi trò 
chuyện về sự vật 
xung quanh
- TCVĐ:Đá 
bóng
- Chơi tự do

Ngày 1/1/2026 Ngày2/1/2026
- TCVĐ:Đuổi 
nhặt theo bóng
- Nghe âm 
thanh tìm đồ 
vật
- Chơi tự do

5 Chơi 
- tập 
theo 

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
thao tác tắm 
cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
- Bán hàng :Siêu thị mi ni
- Biết sử dụng ô tô, xe đẩy chở 
em đi chơi

- Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Mô hình xe ô tô làm từ hộp
cáctông có dây kéo.

ý 
thích 
buổi 
sáng

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Rèn trẻ biết cách xếp những 
khối cạnh nhau tạo thành đường 
đi.
- Ôn luyện màu sắc: xanh, đỏ
vàng.
- Rèn kĩ năng xếp chồng xếp
cạnh lắp ghép thành ô tô, tàu
hỏa.
- Biết xếp chồng 6 - 8 khối tạo
cổng cho PTGT đi qua.
- Biết lắp ghép tạo thành cây,
ngôi nhà
-Trẻ biết xếp các khối hộp cạnh 
nhau tạo thành bến xe
- Nhận biết, để đúng các khu vực 
xe: Ô tô, xe máy, xe đạp.
- Rèn kĩ năng lắp ghép, vặn xoắn, 
cài cởi tạo thành cây, hoa trong 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

khu vườn

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

- - Tạo hình : 
+ Tô màu tranh theo chủ đề
+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh:

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

-Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
Chơi với bóng

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng 
xốp
- Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
- Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, 
lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày29/12/2025
Đống vai sang 
đường

Ngày30/12/2025
Nghe bài thơ 
“Xe chữa 
cháy”

Ngày31/12/2025
Luyện một số 
thói quen tốt 

trong sinh 
hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày1/1/2026 Ngày 2/1/2026
Nêu gương bé 
ngoan
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Quyên

TM NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Thương

Vũ Quỳnh Như

Nguyễn Thị Kim Oanh
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